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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                  

 CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
    Ỉ   QUẢ    I    

  
Bản án số: 46/2024/HNGĐ - ST  
Ngày 30 / 5 /2024 

V/v: Ly hôn, tranh chấp về  

nuôi con  

 

 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                  , tØnh Qu¶ng Ninh 

 
 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Hồng Ninh 

                                                  Các Hội thẩm nhân dân:  -  Bà B i  im  ung                                

                                                                                                 - B    h m  hu H    

 Thư ký phiên toà: ông Ngu  n   n  ảnh – Thư ký To  án nh n   n 

th nh phố H  Long, tỉnh Quảng Ninh 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Hạ  ong, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên toà:     rư ng  h   hánh L  –  iểm sát viên. 

 Trong ngày 30 tháng 5 n m 2024, t i Hội trường xét xử số II Tòa án nhân 

dân th nh phố H  Long, tỉnh Quảng Ninh, xét xử s  thẩm công khai vụ án dân 

sự thụ lý số 34/2024/TLST-HNGĐ  ngày 22 tháng 02 n m 2024 về việc: “L  

hôn, tranh chấp về nuôi con”, theo qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 

66/2024/QĐXXS - HNGĐ ng   23/4/2024; Qu ết đ nh ho n phiên t a số 

89/QĐS - S ng   20/5/2024, giữa các đư ng sự: 

          1. Ngu ên đ n:  ch  B i  h  L, sinh n m 1985 

           N i cư tr : th n  , x  L, th nh phố H L, tỉnh Q N – c  m t   

          2. B  đ n: anh Lê  hế A, sinh n m 1973 

N i cư tr : th n  , x  L, thành phố H L, tỉnh Q N – v ng m t   

 ỘI DU   VỤ Á  
 

   heo đ n khởi kiện ng   15/02/2024, các lời khai t i  o  án v  t i phiên 

to , ngu ên đ n l  ch  B i  h  L khai:  

 -  ề quan hệ h n nhân: ch  L v  anh  hế   tự ngu ện kết h n v  đư c 

 BN  x  Lê L i, th nh phố H  Long cấp giấ  ch ng nh n kết h n ng   

18/8/2020. Sau khi kết h n, anh ch  về chung sống t i thôn T, x  L, th nh phố H 

L, tỉnh Q N.  hời gian đầu anh ch  chung sống đ  kh ng h nh ph c, anh  hế   

đ  đánh ch  nên ch  đ     về nh  m  đ  ở một tháng, sau đ  anh  hế   đ  đe 

  a ch , nên ch  đ  qua  về chung sống, tu  nhiên anh  hế   v n thường xu ên 

coi thường ch , th m ch  c n cầm cả g ch đánh  ố đ  c a ch , ng   02/2/2024, 
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anh  hế A đ  đánh ch  v  anh ch  đ  sống l  th n t  đ  cho đến na , m i người 

một n i, kh ng c n quan hệ t nh cảm, không c n quan t m tới nhau nữa. Xét 

thấ  t nh cảm c a v  chồng kh ng c n, m u thu n đ  quá trầm tr ng, kh ng thể 

tiếp tục kéo   i cuộc sống chung, mục đ ch c a h n nh n kh ng đ t đư c, ch  L 

 êu cầu   a án nh n   n th nh phố H  Long giải qu ết cho ch  đư c l  h n với 

anh Lê  hế  . 

-  ề con chung: ch  L v  anh  hế   có 01 con chung là Lê Hồng S, sinh 

ng   30/01/2021, khi ly hôn ch  L  êu cầu đư c trực tiếp nu i  ư ng, ch m s c, 

giáo  ục con chung cho đến khi th nh niên  đ  18 tu i .  h  L kh ng  êu cầu 

anh Lê  hế   phải cấp  ư ng nu i con chung.   

 -  ề t i sản chung: ch  L v  anh  hế   kh ng c  t i sản chung, ch  L 

kh ng  êu cầu   a án giải qu ết. 

 -  ề va  n  chung:  h ng c . 

          *   i  ản tự khai,  iên  ản h a giải, B  đ n anh Lê  hế   trình bày:  

 -  ề quan hệ h n nh n: anh  hế   v  ch  B i  h  L kết h n n m 2020 

trên c  sở ho n to n tự ngu ện c  đ ng ký kết h n t i     an nh n   n x  Lê 

L i, th nh phố H  Long, tỉnh Quảng Ninh.  uộc sống h n nh n  i n ra   nh 

thường, đ i khi c i nhau xong rồi th i, anh chỉ cần ch  L t n tr ng anh, cuộc 

sống gia đ nh to n l   o anh lo hết, ch  L đi l m ch  L cầm tiền, anh kh ng đư c 

 iết, v  chồng sống kh ng c  g  phải lo, v  điều kiện kinh tế gia đ nh ho n to n 

anh lo, anh chỉ  êu cầu ch  L t n tr ng anh, m i lần c i nhau ch  L thường ha  

n i láo, m   tao với anh, m u thu n c a v  chồng anh chưa đến m c phải l  

hôn, nên anh không đồng ý l  h n với ch  L. 

 -  ề con chung:  nh v  ch  L có 01 con chung l  Lê Hồng S, sinh ngày 

30/01/2021. Khi ly hôn anh  êu cầu giao con chung cho ch  L đư c trực tiếp 

nu i  ư ng cho đến khi th nh niên  đ  18 tu i . Anh kh ng phải cấp  ư ng nu i 

con. 

 -  ề t i sản chung:   nh v  ch  L kh ng c  t i sản chung, anh không yêu 

cầu   a án giải qu ết. 

 -  ề va  n  chung:  h ng c . 

           *   i  iên  ản xác minh ngày 16/4/2024, c  sự tham gia c a lãnh đ o 

thôn T, x  L, thành phố H L c  nội  ung:   

            h  B i  h  L v  anh Lê  hế   kết h n v o khoảng n m 2020, trước đ  

ch  L đ  c  một đời chồng v  02 con riêng, anh  hế   c ng c  một đời v  v  c  

02 con riêng. Sau khi kết h n giữa ch  L v  anh  hế   c  nhiều m u thu n  o 

 ất đồng quan điểm sống, kh ng c  tiếng n i chung, thường xu ên c i chửi đánh 

nhau, anh  hế   c n  áo cáo   ng an x  về m u thu n giữa hai v  chồng, v  

v  , x  đ  g i về th n để xác minh, xem xét.  h ng t i c n nghe n i, anh  hế   

ha  đánh v , gần nhất c n nghe n i đánh cả  ố v , hai v  chồng sống với nhau 

kh ng h nh ph c v  đ  l  th n, ch  L về nh  ch  gái ở gần đ  sinh sống t  tháng 
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2/2024 cho đến na .   u thu n c a hai v  chồng đ  ga  g t v  trầm tr ng, đề 

ngh    a án xem xét giải qu ết theo qu  đ nh c a pháp lu t. 

          h  L v  anh  hế   c  01 con chung l  Lê Hồng S, sinh ngày 30/01/2021, 

ch  L l m c ng nh n, anh  hế   l m tự  o về x    ựng, ch ng t i đề ngh    a 

án xem xét điều kiện nu i con c a các  ên v  giải qu ết theo qu  đ nh c a pháp 

lu t. 

           Đ i  iện  iện kiểm sát nh n   n  th nh phố H  Long tham gia phiên toà 

phát  iểu ý kiến: kể t  khi thụ ý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

ngh  án,  hẩm phán,  hư ký, Hội đồng xét xử đ  tiến h nh các th  tục tố tụng 

theo đ ng qui đ nh c a Bộ lu t  ố tụng   n sự; Ngu ên đ n thực hiện đ ng 

qu ền v  nghĩa vụ c a m nh, B  đ n thực hiện chưa đ ng qu ền v  nghĩa vụ c a 

mình theo quy đ nh c a Bộ lu t  ố tụng   n sự.    c n c  chấp nh n  êu cầu 

khởi kiện c a ngu ên đ n. 
 

 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á  
 

 Sau khi nghiên c u các t i liệu c  trong hồ s  vụ án đư c thẩm tra t i 

phiên toà; Hội đồng xét xử nh n đ nh: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:   

 -  ề thẩm qu ền: ch   B i  h  L là ngu ên đ n c  đ n xin l  h n anh Lê 

 hế  , anh  hế   c  hộ khẩu thường tr  t i thôn T, x  L, thành phố H L, tỉnh Q 

N. Đ   l  vụ án tranh chấp về h n nh n v  gia đ nh thuộc thẩm qu ền giải qu ết 

c a   a án nh n   n thành phố H  Long, qu  đ nh t i khoản 1 Điều 28; Điểm a 

khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ lu t tố tụng   n sự. 

          -  ề sự v ng m t c a    đ n:    đ n anh Lê  hế   đư c   a án triệu t p 

h p lệ hai lần, nhưng v ng m t kh ng v  sự kiện  ất khả kháng ho c trở ng i 

khách quan.  heo qu  đ nh t i điểm   khoản 2 Điều 227 Bộ lu t  ố tụng   n sự, 

  a án v n tiến h nh xét xử vụ án v ng m t Lê  hế  . 

 [2] Về Quan hệ hôn nhân:  

         Quan hệ h n nh n giữa ch  B i  h  L và anh Lê  hế   l  h p pháp, đư c 

pháp lu t c ng nh n v   ảo vệ, quá tr nh chung sống v  chồng thường xu ên 

xả  ra m u thu n  o  ất đồng về quan điểm sống, t nh cách kh ng h p nhau, vì 

v  , quan hệ v  chồng ng   c ng c ng thẳng, thường xu ên c i v  l n nhau, anh 

Lê  hế   c  thường xu ên c  h nh vi   o lực gia đ nh với ch  L. Ch  L, anh A 

đ  sống ly thân, kh ng c n quan hệ t nh cảm, kh ng quan t m đến nhau v  đư c 

ch ng minh t i biên bản xác minh ngày 16/4/2024  o   a án tiến h nh, đ  g   

ảnh hưởng xấu đến quan hệ h n nh n.   i phiên t a ch  L v n giữ ngu ên quan 

điểm  êu cầu   a án giải qu ết cho ch  đư c l  h n anh Lê  hế  , như v   

ch ng t  t nh tr ng h n nh n giữa ch  L và anh A đ  l m v o t nh tr ng trầm 

tr ng, cuộc sống chung kh ng thể kéo   i, mục đ ch c a h n nh n kh ng đ t 
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đư c.  h  L  êu cầu   a án giải qu ết cho ch  đư c l  h n anh Lê  hế   là có 

c n c  chấp nh n theo qu  đ nh t i khoản 1 Điều 56 Lu t H n nh n v  gia đ nh. 

 [3] Về con chung: ch  L v  anh  hế   c  01 con chung l  Lê Hồng S, 

sinh ngày 30/01/2021 

 Xét  êu cầu nu i con chung c a ch  L thấ : ch  L đang l m c ng nh n, c  

c ng việc, thu nh p  n đ nh, cháu S c n quá nh  v  hiện đang ở với ch  L, xét 

thấ ,  êu cầu đư c nu i  ư ng cháu Lê Hồng S l  ph  h p với thực tế c ng việc, 

thu nh p c a ch  L,  ản th n anh  hế   c ng c  ý kiến đồng ý giao con chung 

cho ch  L đư c trực tiếp nu i  ư ng.  o đ , c  c n c  để chấp nh n  êu cầu 

nuôi con chung c a ch  L, giao con chung Lê Hồng S cho ch  L đư c trực tiếp 

nu i  ư ng, ch m s c, giáo  ục, là phù h p, nên đư c chấp nh n.  h  L không 

 êu cầu anh  hế   phải cấp  ư ng nu i con chung, xét đ   l  qu ết đ nh cá 

nh n c a ch  L, v  v   kh ng xét.      

 [4] Về tài sản chung, công nợ chung:  

           - Ch  L, anh  hế   đều xác đ nh không có tài sản chung, ch  L, anh  hế 

A kh ng  êu cầu  o  án giải qu ết, v  v  , Hội đồng xét xử kh ng xét. 

 - Ch  L, anh  hế   đều xác đ nh không có công n  chung, ch  L, anh  hế 

A kh ng  êu cầu  o  án giải qu ết, v  v  , Hội đồng xét xử kh ng xét. 

[5] Về án phí: 

  n c  khoản 4 Điều 147 Bộ lu t tố tụng   n sự; Ngh  qu ết số 

326/2016/ B  QH14 ng   30/12/2016 c a  ỷ  an thường vụ Quốc hội về 

m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử  ụng án ph  v  lệ ph    a án th  ch  

B i  h  L phải nộp 300.000đ  ba tr m ngh n đồng  án ph    n sự l  h n s  

thẩm. 

 

     Vì các lẽ  trên 

QUYẾ  ĐỊ   
 

  C n c : khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 4 Điều 147; điểm   khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ lu t  ố 

tụng   n sự; Điều 51; khoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Lu t H n 

nh n v  gia đ nh; Ngh  qu ết số 326/2016/ B  QH14 ng   30/12/2016 c a  ỷ 

 an thường vụ Quốc hội về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử  ụng 

án ph  v  lệ ph    a án. 

  uyên xử: 

  hấp nh n  êu cầu xin l  h n, nuôi con chung c a ch  B i  h  L. 

 1. Về quan hệ hôn nhân: ch  B i  h  L đư c l  h n anh Lê  hế   

 2. Về con chung:  

 - Giao con chung  Lê Hồng S, sinh ngày 30/01/2021, cho ch  B i  h  L 

đư c trực tiếp nuôi dư ng, ch m sóc, giáo dục cho đến khi thành niên (đ  18 
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tu i).  nh Lê  hế   không phải cấp dư ng nuôi con chung v  c  qu ền, nghĩa 

vụ th m nom con m  kh ng ai đư c cản trở. 

         - Ch  L c ng các th nh viên trong gia đ nh, kh ng đư c cản trở người 

kh ng trực tiếp nu i con trong việc th m nom, ch m s c, nu i  ư ng, giáo  ục 

con. 

 3. Về án phí dân sự: 

  h  B i  h  L phải ch u 300.000đ   a tr m ngh n đồng  án ph    n sự l  

hôn s  thẩm, đư c tr  đi số tiền 300.000đ   a tr m ngh n đồng  tiền t m  ng án 

phí, theo  iên lai thu tiền số 0000480 ngày 21/02/2024 c a  hi cục thi h nh án 

  n sự th nh phố H  Long, tỉnh Quảng Ninh, ch  L đ  nộp đ . 

   4. Về quyền kháng cáo: ch  B i  h  L c  qu ền kháng cáo trong h n 

mười l m ng   kể t  ng   tu ên án; anh Lê  hế   c  qu ền kháng cáo trong 

h n mười l m ng   kể t  ng   nh n đư c  ản án ho c  ản án đư c niêm  ết. 

  Nơi nhận: 
 

- Viện kiểm sát nhân dân T  Hạ  on  

- CCTHADS T  Hạ  on ;  

- TAND tỉnh Quản  Ninh; 

- Các đươn  sự;  

-   ND     ê   i  T  Hạ  on  

- Lưu hồ sơ  lưu văn phòn  

 

      AY MẶ   ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM   Á  - C Ủ  ỌA   IÊ       

  
 

 

                                       đ  k   

 

 

               Lê Hồng Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


